
Phụ lục 1:

1 Huyết áp kế cơ Nhật Bản Cái 48 Kiểm định

2
Huyết áp kế thủy 

ngân
Việt Nam Cái 4 Kiểm định

3 Huyết áp kế điện tử Nhật Bản Cái 12 Kiểm định

4 Cân lò xo Việt Nam Cái 38 Kiểm định
5 Cân điện tử Trung Quốc Cái 2 Kiểm định

6
Máy đo tật khúc xạ 
tự động

Nhật Bản Cái 1 Hiệu chuẩn

7 Điện não Trung quốc Máy 1 Kiểm định
8 Nhiệt kế thuỷ ngân Việt nam Cái 13 Hiệu chuẩn

9
Nhiệt ẩm kế điện tử 

tự ghi
Việt Nam Cái 5 Hiệu chuẩn

10 Ẩm kế cơ Việt Nam Cái 9 Hiệu chuẩn

11

Nhiệt kế thủy ngân 
đo nhiệt độ tủ lạnh 

bảo quản vắc xin, 

dược phẩm

Đức Cái 13 Hiệu chuẩn

12
Bộ kiểm soát nhiệt 

độ
Việt Nam Bộ 3 Hiệu chuẩn

13
Micropipet đơn 

kênh
Trung Quốc Cái 8 Hiệu chuẩn

14 Máy ly tâm Đức Cái 1 Hiệu chuẩn

15
Tủ nuôi cấy an toàn 

sinh học cấp 2
Hàn Quốc Cái 3 Hiệu chuẩn

16 Tủ sấy Đức Cái 18 Hiệu chuẩn
17 Tủ ấm Đức Cái 1 Hiệu chuẩn

18 Nồi hấp tiệt trùng Việt nam Cái 4 Kiểm định

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT ngày      tháng 3  năm 2024 của Giám đốc TTYT TX Hoài 

Nhơn)

Ghi chú

I.KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG NHÓM 2

II.KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO 
ĐỘNG

STT Danh mục dịch vụ Model/NSX ĐVT
Số lượng 
dự kiến

Mô tả dịch vụ



19 Nồi hấp tiệt trùng Trung quốc Cái 1 Kiểm định

20
Bồn máy hút trung 

tâm
Anh Cái 1 Kiểm định

21
Đường ống dẫn khí 

oxy
Anh Mét 618 Kiểm định

22
Đường ống dẫn khí 
hút

Anh Mét 483,8 Kiểm định

28 Dao mổ điện Việt nam Cái 1 Kiểm định
29 Máy thở Anh Cái 2 Kiểm định

30
Máy gây mê (Máy 

gây mê kèm thở)
Đức Cái 1 Kiểm định

31
Máy gây mê kèm 

thở
9100c XNT Máy 1 Kiểm định

32 Lồng ấp trẻ sơ sinh BT 500 Cái 1 Kiểm định

TC:32 khoản

Tec:5521K 

SN:12817

III.KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ Y TẾ VỀ AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THEO 
QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

27 Máy phá rung tim Máy 1 Kiểm định

26
Tủ lạnh bảo quản 

vacxin/thuốc

TCW4000AC;Alas

ska
Cái 3 Hiệu chuẩn

25 Tủ lạnh âm sâu
DAIRE1-300C 

LEF 270
Cái 1 Hiệu chuẩn

24 Tủ lạnh hoá chất Alaska-Panasonic Cái 2 Hiệu chuẩn

23 Nồi hấp ướt Trung quốc Cái 12 Kiểm định
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